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1
Trịnh Thị 

Tường Vy
1982 1 ĐH Hóa Hóa học

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0378883685

trinhvy16683@gma

il.com

2
Nguyễn Văn 

Quý
1963 0 ĐHSP Hoá Hóa học

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0906385325

vanquybtX1960@g

mail.com

3
Nguyễn Thị 

Hạnh
1983 1

CĐSP Hóa-

Sinh

ĐHSP Sinh
Hóa học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0977555043

thihanhsh@gmail.c

om

4
Trần Thị Ngọc 

Lan
1984 1

CĐSP Hóa- 

Sinh

ĐHSP Sinh
Hóa học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0935766113

ngoclan84btX@gm

ail.com

5 Phan Thanh Thơ 1964 0
CĐSP Hóa-

Địa

 ĐHSP Hóa
Hóa học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0989000891

thanhtho64@gmail.

com

6 Võ Thị Quyên 1977 1 Đại học Hóa học
THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0975629017

quyenvothi77@gma

il.com

7
Bùi Thị Hồng 

Thủy
1980 1 Đại học Hóa học

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0917810441

hthuybuiqn@gmail.

com

8
Phạm Thị Kiều 

Loan
1973 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0905908086

kieuloanqn@yahoo.

com.vn

9
Nguyễn Thị 

Tuyết Loan
1980 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0914317567

tuyetloan567@gmai

l.com

10 Nguyễn Thị Lý 1985 1
Đại học 

SP Hóa
Hóa học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0905509082

nguyenthily.ak@gm

ail.com

11
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
1984 1

ĐHSP 

Sinh-Hóa
Hóa học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0335234180

nguyenthingocbich0

712@gmail.com

12 Trần Thị Lạ 1983 1
ĐHSP 

Sinh
Hóa học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0366432398

tranthila1983@yaho

o.com.vn

13
Đồng Thanh 

Hòa 
1984 0 ĐHSP Hóa Hóa học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0979702485

hoagvnlqn@gmail.c

om

14 Võ Thị Trinh 1980 1 ĐHSP Hóa học THCS Tây Sơn
Quy 

Nhơn
0973252388

vothitrinhtuyphuoc

@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Sang
1981 1 ĐHSP Hóa học THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
0335929094

sang1981qn@gmail

.com

16 Nguyễn Hà 1962 0 ĐHSP Hóa Hóa học
THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0708112209

nguyenhaqnthd@ya

hoo.com

17
Lương Thị Bích 

Lan
1984 1

CĐ Hóa-

Sinh 

ĐH Sinh-

KTCN

Hóa học
THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0922334493

bichlanthd@gmail.c

om

18
Nguyễn Thị 

Hồng Tân
1977 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0795667757

hongtannhonbinh@

gmail.com

19
Nguyễn Thị 

Bích Phượng 1978

1
CĐ Sinh - 

Hóa, 

ĐH Sinh

Hóa học
THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0834246589

ngabachXuan@gma

il.com

GVCC hỗ trợ: Ngô Thị Thanh Phƣơng - Trƣờng THCS Lê Hồng Phong

- Điện thoại: 0983270600 - Email: thanhphuongi76@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, TÂY SƠN



20
Lê Thị Cẩm 

Vân 1984
1 ĐH Hóa Hóa học

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0935100254

camvan2802@gmai

l.com

21
Phạm Thị Bích 

Lợi
1987 1 Thạc sĩ Hóa học THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0938024879

phamthibichloi@g

mail.com

22
Nguyễn Văn 

Lâm
1970 0 ĐHSP Hoá Hóa học

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0352831169

lamhuy1970@gmail

.com

23
Nguyễn Thị Út  

Kiều
1984 1

ĐHSP 

Hoá, 

Th.S Sinh 

Hóa học
THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0977082126

utkieu84@gmail.co

m

24  Đào Thị Thuỷ 1977 1 ĐHSP Hóa học
THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0772080786

daothuy92010@yah

oo.com.vn

25
 Huỳnh Thị 

Thanh Hồng
1979 1 ĐHSP Hóa học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0914359556

huynhthanhhong51

3@gmail.com

26
Đinh Thị Thanh 

Huyền
1988 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0977064388

dinhhuyen243@gm

ail.com

27
Phan Thị Tuyết 

Thanh
1972 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0939249674

phanthituyetthanh1

972@gmail.com

28
Khưu Thanh 

Dũng
1980 0 Thạc sĩ Hóa học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0978531172

khuudungqt@gmail.

com

29
Trần Thị Kiều 

Hạnh
1976 1 ĐHSP Hóa học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0914517744

leminhtien76@yaho

o.com

30
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan
1966 1 ĐHSP Hóa học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0958452115

nguyenthingoclan06

1166@gmail.com

31
Phan Thị Diễm 

Thúy
1979 1

ĐHSP 

Sinh
Hóa học

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0984294299

diemthuynguyenhue

@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Nhã Vy
1982 1 ĐHSP Hóa Hóa học

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0934993850

quynhnhavy@gmail

.com

33
Bùi Thị Trà 

Giang
1976 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0972017199

tragiangnhonphu@g

mail.com

34 Nguyễn Qúi Lộc
1984

0 Đại học Hóa học THCS Nhơn Lý
Quy 

Nhơn
0357246999

quangnhatnhonly@

gmail.com

35 Trần Văn Hiên 1995 0 ĐHSP Hóa Hóa học

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0984660564

hiensphhk36@gmai

l.com

36
Huỳnh Thị 

Thúy Hằng
1993 1

Thạc sĩ 

Hóa
Hóa học

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X 0962657293

thuyhangsp93@gma

il.com

37
Nguyễn Thị 

Kim Chung
19/08/1993 1 Thạc sĩ

Hóa học

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
393088511

chungntk.quynhon

@ischool.edu.vn

38 Văn Thị Nữ Nhi 11/11/1978 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Tây 

Thuận

Tây 

Sơn
395513540

vannhithu@gmail.c

om

39
Huỳnh Thúc 

Tồn 
1965 0

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Tây 

Giang 

Tây 

Sơn
977199327

huynhthucton@gma

il.com 

40 Trần Thị Hạnh 1979 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Tây 

Giang 

Tây 

Sơn
984135486

trantinthuan@yaho.

com.vn

41
Trương Văn 

Mười
20/08/1982 0 ĐHSP Hóa học

PTDT Bán trú 

Tây Sơn

Tây 

Sơn
X 357886468

truongvanmuoibinh

dinh@gmail.com

42
Lê Nguyễn Kim 

Duyên
1991 1

Thạc sỹ 

Hóa học
Hóa học

THCS Mai 

Xuân Thưởng

Tây 

Sơn
388985956

kimduyensphk32@

gmail.com

43 Nguyễn Thị Ty 1977 1 ĐH Hóa học THCS Tây Phú
Tây 

Sơn
0'973252964

tynguyenTHCS 

tp@gmail.com

44 Trần Hữu Hổ 05/10/1982 0 ĐH Hóa học
THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
907356465

tranhuuho1005@g

mail.com

45 Võ Xuân Tân 02/08/1966 0 ĐH Hóa học
THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
935513394

voXuantan777@gm

ail.com

46 Tôn Sỹ Dũng 1963 0 ĐH Hóa học THCS Võ Xán
Tây 

Sơn
905509140

tonsydung@gmail.c

om 

47
Nguyễn Thị 

Xuân Hường
28/02/1981 1 ĐH Hóa học

THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
983.325.116

Xhuong1981@yaho

o.com.vn



48
Nguyễn Thị 

Đông Thảo
05/03/1995 1 ĐH Hóa học

THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
372.421.020

nguyenthidongthaos

ph34@gmail.com

49 Phan Tuấn Hải 15/03/1980 0 ĐH Hóa học
THCS Bình 

Hòa

Tây 

Sơn
984562429

phantuanhaits@gma

il.com

50 Bùi Thúc Chỉnh 10/10/1964 0 ĐH Hóa học
THCS Tây 

Bình

Tây 

Sơn
977393544

chinhtaybinh@gmai

l.com

51 Phạm Văn Hổ 02/01/1963 0 ĐH Hóa học
THCS Tây 

Bình

Tây 

Sơn
974527691

hogvtaybinh@gmail

.com

52 Lê Văn Dũng 01/01/1963 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Tây 

Vinh

Tây 

Sơn
377169375

dunglebinhdinh@g

mail.com

53
Đặng Thị Như 

Sương
1979 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Tây An

Tây 

Sơn
905242405

nhusuongtayan@gm

ail.com

54 Nguyễn Văn Tu 1963 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Bình 

Tân

Tây 

Sơn
977271982

tutayson@gmail.co

m

55 Hồ Thị Kim Chi 02/01/1972 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Bình 

Thuận

Tây 

Sơn
966692565

chiho054@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 55 giáo viên./.
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1 Lê Thị Đẩu 1994 1 Thạc sĩ Hóa học
THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 374037138

lethidau1994@gmai

l.com

2
Nguyễn Đức 

Sơn
1966 0 ĐH Hóa học

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0395376411

sonnguyen011066

@gmail.com

3
Dương Thị 

Bích Chi
1975 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0368580075

bichchiphuocan@g

mail.com

4
Bùi Thị Thu 

Nghĩa
1991 1 ĐH Hóa học THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0932447990

thunghia91@gmail.

com

5
Cao Thị Thanh 

Thảo
1985 1 ĐH Hóa học THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0398458101

thanhthaodieutri@g

mail.com

6
Đặng Thị Mỹ 

Trang
1983 1 ĐH Hóa học THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0935997098

mytrang07041983

@gmail.com

7
Nguyễn Anh 

Nhật
1982 0 ĐH Hóa học

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0986692672

nguyenanhnhat26@

yahoo.com.vn

8 Nguyễn Thị Út 1979 1 ĐH Hóa học
THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0775480984

nguyenthiutht@gma

il.com

9
Hà Thị Bảo 

Trâm
1979 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0989042420

habaotram1979@g

mail.com

10
Nguyễn Ngọc 

Thanh
1966 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0768548198

ngocthanhthcsphuo

cloc@gmail.com

11 Dương Thị Loan 1976 0 ĐH Hóa học
THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0389218918

duongthiloan20@g

mail.com

12
Trần Thị Ngọc 

Trang
1991 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0344 374 

249

ngoctrang_91@yah

oo.com

13
Trương Thị 

Ngọc Bích
1967 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0935748960

ngocbich.thcs1@gm

ail.com

14
Trần Thị 

Huỳnh Thân
1989 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0378789642

huynhthantran@gm

ail.com

15
Nguyễn Thị 

Thạnh
12/01/1983 1 ĐH Hóa học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0978636751

thanhphuochiep102

017@gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Hiệp
18/01/1982 1 ĐH Hóa học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0376862824

hieppson@yahoo.co

m.vn

17
Lê Nguyễn Mỵ 

Nương
03/10/1980 1 ĐH Hóa học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0905617604

lenguyenmynuong

@gmail.com

18 Hồ Sĩ Tuấn 1962 0 ĐH Hóa học
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0903519145

hosituanps@gmail.c

om

19
Trần Thị Mỹ 

Nhân
1983 1 ĐH Hóa học

THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0825588401

mynhan.83@gmail.

com

20
Nguyễn Đình 

Thao
10/10/1970 0 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0852787499

dinhthao1970@gma

il.com

AN NHƠN, TUY PHƢỚC, VÂN CANH, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Thanh Hồng - Trƣờng THCS Đập Đá

- Điện thoại: 0935585709 - Email: lethanhhong1201@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



21
Nguyễn Mạnh 

Hân
08/10/1964 0 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0706129587

ngmanhhan1964ph

@gmail.com

22
Hà Thị Thanh 

Tâm
1980 1 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0902306627

hatamph80@gmail.

com

23
Nguyễn Hòa 

Tùng 
1991 0 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0374606438

nguyenhoatung@g

mail.com

24 Nguyễn Mua 1978 0 Cao đẳng Hóa học
THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0982569479

nguyenmua78@yah

oo.com.vn

25
Trần Ngọc 

Anh
1962 0 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0914737520

ngocanh.gvhoa@g

mail.com

26
Nguyễn Văn 

Thông
1965 0 ĐH Hóa học

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0774261002

thongpt7@gmail.co

m

27
Nguyễn Xuân 

Tùng
1968 0 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
978045549

Xuantunggv@gmail

.com

28
Nguyễn Thị Mỹ 

Loan
1968 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
349253604

mloan68@gmail.co

m

29
 Nguyễn Hữu 

Phước
1965 0 ĐHSP Hóa học

 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
1692413126

ppavanhuy@gmail.

com

30 Đặng Hồng Vân 1964 0 ĐHSP Hóa học
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
983136056

danghongvan64@g

mail.com

31 Phan Thị Điệp 1966 1 ĐHSP Hóa học
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
978584939

ngominhchanh1234

@gmail.com

32 Huỳnh Văn Hoà 1962 0 ĐHSP Hóa học
THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
328135689

huynh.vhoa1962@y

ahoo.com.vn

33
Nguyễn Thị 

Ngọc Lý
1966 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
918697429

ngocly04051966@g

mail.com

34
Hồ Thị Mộng 

Điệp
1968 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
348034112

phucdiepnhonrhanh

@gmail.com

35
Nguyễn Đình 

Khoa
1969 0 CĐSP Hóa học

THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
913463106

nguyendinh_khoa67

@gmail.com

36
Võ Thị Thanh 

Hương
1967 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Lộc

An 

Nhơn

0965 634 

395

thanhhuong20@gm

ail.com

37
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1981 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
962039396

dungthuy0202@gm

ail.com

38 Trần Lê Vân 1971 1 ĐHSP Hóa học
THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
935844493 trnlevn@gmail.com

39

Nguyễn Thụy 

Minh 

Vương

1984 1 ĐHSP Hóa học
THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
985624429

nguyenthuyminhvu

ong@gmail.com

40
Lương Đức  

Hậu
1966 0 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
796600397

luongduchau@gmai

l.com

41 Thái Bá  Tiến 1963 0 ĐHSP Hóa học
THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
387030768

tienbathai@gmail.c

om

42
Quảng Thùy  

Trang
1994 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
356300138

quang.thuytrang94

@gmail.com

43
Châu Tuyết 

Ngân
1978 1 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
779692095

khanhhuyen190404

@gmail.com

44
Nguyễn Trường 

Sinh
1979 0 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
906452558

nguyentruongsinh7

9@gmail.com

45
Lê Thị Hồng 

Tâm
1968 1 ĐHSP Hóa học THCS Đập Đá

An 

Nhơn
374227622

lethihongtam1968@

gmail.com

46
Trương Thế 

Thảo
1981 0 ĐHSP Hóa học

THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
986860846

thaonguyenh81@g

mail.com

47 Trần Văn Đông 1965 0 ĐHSP Hóa học
THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
984922382

tvdong1965@gmail.

com



48
Nguyễn Thị 

Hồng Duyên 
05/09/1982 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS BT 

Canh Thuận 

Vân 

Canh 
X 985124659

nghongduyen@gma

il.com

49 Đinh Văn Bình 26/02/1984 0 Ba na
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

PTDTBT  

Canh Liên

Vân 

Canh
X 972355232

hayendhsphue@gm

ail.com

50
Nguyễn Thị 

Thoa
18/05/1985 1 Ba na ĐH Hóa Hóa học

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 855280468

thoa.gvhoa@gmail.

com

51
Trần Thị Như 

Nguyệt
1982 1 ĐHSP Hóa học

THCS  thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
829717880

tranganh.th@gmail.

com

52
Đặng Thị Mỹ 

Hạnh
1972 1 ĐHSP Hóa học

THCS 

Huỳnh Thị Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 335304875

myhanhhtd@yahoo.

com.vn

53 Võ Thị Mỹ 29/10/1986 1 Bana Hóa học Hóa học

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 378928639

vothimy2911@yaho

o.com.vn

Danh sách này gồm có 53 giáo viên./.
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Văn 

Thanh
20/04/1961 0 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 345998694

ngvthanhgv@gmail.

com

2
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ
26/11/1983 1 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 333287436

nguyenmylect@yah

oo.com.vn

3
Nguyễn  Thị 

Chín
16/11/1979 1 ĐH Hóa học

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 984641405

nguyenthichin79@y

ahoo.com

4 Võ Văn Lâm 25/05/1980 0 ĐH Hóa học
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 332284125

vovanlamck@yahoo

.com.vn

5
Mai Thị Kiều 

My
05/05/1979 1 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 919517416

maithikieumy1979

@gmail.com

6 Bùi Thị Nhị 01/02/1979 1 ĐHSP Hóa học
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 373236939

bui_nhi123@yahoo.

com

7 Lê Cảnh Bình 01/04/1967 0 ĐHSP Hóa học THCS Cát Tài Phù Cát X 974167171
lecanhbinh2010@g

mail.com

8
Nguyễn Thị 

Lan Phương
28/04/1978 1 ĐHSP Hóa học THCS Cát Tài Phù Cát X 989240539

nguyenthilanphuon

g98@gmail.com

9 Trần Đăng Hải 21/05/1980 1 ĐHSP Hóa học
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 839932600

 tdanghai80@gmail.

com

10 Phan Xuân Hào 01/10/1979 0 ĐHSP Hóa học
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 986407788

haocatson@yahoo.c

om

11
Trương Thụy 

Đức Hòa
15/11/1981 1 ĐHSP Hóa học THCS Cát Hiệp Phù Cát 837564007

hoaTHCS 

cathiep@yahoo.com

.vn

12 Võ Thị Ảnh 1981 1 ĐHSP Hóa học THCS Cát Lâm Phù Cát X 978862337
anh.THCS 

catlam@gmail.com

13
Châu Thị Kim 

Quyên
1980 1 ĐHSP Hóa học THCS Cát Sơn Phù Cát 977461702

chaukimquyen@gm

ail.com

14
Phan Thị Thúy 

Kiều
07/04/1979 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 333010921

kieu79THCS 

ngomay@gmail.co

m

15
Phạm Thị Diễm 

Huyền
01/05/1980 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 945257768

diemhuyen28@gma

il.com

16 Nguyễn Thị Hoa 27/11/1979 1 ĐHSP Hóa học
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 985624426

thihoa1979@gmail.

com

17
Nguyễn Thị 

Cẩm Hiệp
16/09/1978 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 364892872

camhiep78@gmail.

com

18
Phan Thị Minh 

Dung
11/02/1973 1 CĐSP Hóa học

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 988835227

minhdungngomay@

gmail.com

19
Đỗ Thị Kim 

Tiếp
15/02/1968 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Cát Tân Phù Cát 836905069

kimtiep1968@yaho

o.com

20
Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh
04/02/1970 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Cát Tân Phù Cát 914697147

thanhphucat@gmail

.com

21
Thái Thị Lệ 

Hằng
02/07/1989 1 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 964497299

thaithilehang89@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ

GVCC hỗ trợ: Đặng Thị Oanh - Trƣờng THCS Mỹ Tài

- Điện thoại: 0367945385- Email: dangoanhmt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



22
Nguyễn Trần 

Đỗ Quyên
21/02/1980 1 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 964106108

nguyentrandoquyen

@moet.edu.vn

23 Trần Khởi 04/02/1962 0 ĐHSP Hóa học
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 983850811

trankhoicattuong@y

ahoo.com.vn

24
Huỳnh Thị 

Hồng Được
04/10/1983 1 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 987724377

duochuynh213@gm

ail.com

25
Nguyễn Thị 

Ngọc Loan
1982 1

ĐHSP 

Hóa; 

CĐSP 

Sinh-Hóa

Hóa học
THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 347447775

nguyenthikhoiloan

@gmail.com

26
Đỗ Thị Kim 

Duyên
1982 1 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 974440704

duyenkimngoc@gm

ail.com

27 Nguyễn Thị Sen 1984 1
ĐHSP 

Vật lý
Hóa học

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 388992220

tothanhviet1984@g

mail.com

28
Trương Xuân 

Toàn
25/09/1990 0 ĐHSP Hóa học

THCS Cát 

Chánh
Phù Cát 375640539

Xuantoan32@gmail

.com

29
Lê Thị Xuân  

Phụng
1981 1 ĐHSP Hóa học THCS Cát Tiến Phù Cát 987045906

bvhai2012@gmail.c

om

30
Nguyễn Đức 

Hoan
18/10/1978 0

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Cát Hải Phù Cát X 977565974

nguyenduchoan197

8@gmail.com

31 Châu Văn Thảo 1979 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ 392418690

chauthaophumy@g

mail.com 

32
Nguyễn Thị 

Cẩm Thuý
15/10/1979 1 CĐSP Hóa học

THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 968000964

nguyenthicamthuy9

07@gmail.com

33
Nguyễn Nam 

Trân
01/01/1970 0 ĐHSP Hóa học

THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 915447389

namtran555@gmail.

com

34
Nguyễn Đức 

Tuấn
08/03/1979 0 ĐHSP Hóa học THCS Mỹ An Phù Mỹ 388846711

ductuanmyan@gma

il.com

35
Nguyễn Thị 

Hường
12/10/1984 1 ĐH Hóa học

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 369218566

huongthcsmychanh

@gmail.com

36
Nguyễn Vĩnh 

Thuận
02/12/1984 0 ĐH Hóa học

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 979178318

nguyenvinhthuanmc

@gmail.com

37
Ngô Thị Kim 

Thoa 
13/12/1977 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 983446233

thoango77@gmail.c

om

38 Nguyễn Văn Tín 22.4.1979 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 986191759

trungtinmtpm@gma

il.com

39
Nguyễn Văn 

Dạng
03/03/1970 0

ĐHSP 

Địa, CĐ 

Hóa- Địa

Hóa học THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 984937177
dangthcsmyloc@gm

ail.com

40 Võ Thị Hiển 22/05/1905 1
ĐHSP 

Địa lí
Hóa học

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 762766344

hienpm2010@gmail

.com

41
Phạm Thị Kim 

Hương
23/05/1905 1

ĐHSP 

Địa lí
Hóa học

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 919903225

huong.lyhoasinhcon

gnghe@gmail.com

42
Nguyễn Thị 

Thanh
03/06/1905 1 ĐHSP Hóa học THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 915378749

thanhthcsmh@gmai

l.com

43
Phạm Thị Hồng 

Thuý
1968 1 ĐHSP Hóa học THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 914724199

phamhongthuy09@

gmail.com

44
Nguyễn Thị 

Hồng Thân
24/05/1982 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 983412436

hongthan1981@gm

ail.com

45
Đỗ Thị Kim 

Liên
05/06/1905 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 365360134

linhliennin@gmail.c

om

46
Trần Thị Thanh 

Tâm
25/8/1986 0

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 982236763

thanhtam2508m@g

mail.com

47 Võ Văn Nghĩa 08/09/1968 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,97444912

vovannghiathcsmyc

hau@gmail.com

48
Nguyeãn Thò 

Thu (Hóa)
20/02/1988 1 ĐHSP Hóa học

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 989241521

thugvhoabd@gmail.

com

49 Trần Thị Thanh 22/07/1980 1 ĐHSP Hóa học
THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 977362268

tranthanh2207@gm

ail.com



50 Huỳnh Thế Mân 25/08/1979 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 905815937

manmyphong@gma

il.com

51
Phạm Thị Hồng 

Yến
21/05/1905 1

ĐHSP 

Địa lí
Hóa học

THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 836901256

phamthihongyen196

8@gmail.com

Danh sách này gồm có 51 giáo viên./.
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Kim 

Ánh
1971 0 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
984467610

gvnguyenanh@gma

il.com

2
Nguyễn Thị 

Thái Hằng
1970 1 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
378789805

thaihanghd@gmail.

com

3
Mai Thị Ngọc 

Lan
1981 1 ĐHSP Hóa học

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
369380278

mailanbongson2@g

mail.com

4
Đỗ Huỳnh Như 

Nguyệt
1979 1 CĐSP Hóa học

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
913775926

nguyetnhu1979@g

mail.com

5 Đặng Hoài Duy 1964 0 ĐHSP Hóa học
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
358561361

hoaiduy64ht@yaho

o.com.vn

6
Nguyễn Trường 

Sinh
1981 0 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
905531212

truongsinh1908@g

mail.com

7
Nguyễn Tấn 

Anh
1977 0 Thạc sĩ Hóa học

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
914396778

nguyentananhhh@g

mail.com

8
Phạm Thị Ngọc 

Tuyết
1979 1 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
941634594

quyentuyethX@gm

ail.com

9 Nguyễn Thị Mỹ 1979 1 ĐHSP Hóa học THCS Hoài Mỹ
Hoài 

Nhơn
935422749

myquynh204@gmai

l.com

10
Bùi Nguyễn 

Yến Vy
1979 1 ĐHSP Hóa học THCS Hoài Mỹ

Hoài 

Nhơn
978264268

yenvybn@yahoo.co

m.vn

11
Hoàng Cẩm 

Phong 
1978 1 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
905632326

camphong78@yaho

o.com.vn

12 Lâm Thị Hiện 1995 1 ĐHSP Hóa học
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
366419531

lamhien811995@g

mail.com

13
Lê Thị Thảo 

Viên
1995 1 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
962653097

lethithaovien@gmai

l.com

14 Võ Duy Bính 1976 0 ĐHSP Hóa học
THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
818764825

voduybinh1976@ya

hoo.com.vn

15 Bùi Văn Phong 1998 0 ĐH Hóa học
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
866485597

phongbui374@gmai

l.com

16
Phạm Thị 

Dương
1998 1 ĐHSP Hóa học

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
365537783

phamthiduongsphoa

@gmail.com

17
Trương Thị 

Thu Thảo 
1993 1 ĐHSP Hóa học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
334342422

thaotruongt42011@

gmail.com

18
Nguyễn Duy 

Tân
1983 0 ĐHSP Hóa học

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
944604686

duytan0607@yahoo

.com.vn

19 Đỗ Thị Mỹ Ly 1994 1 ĐHSP Hóa học
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
326196077

dothimyly94@gmai

l.com

20
Nguyễn Thanh 

Hùng
1979 0 ĐHSP Hóa học

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
918392926

nguyenthanhhung_1

979@yahoo.com.vn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Ngọc Tất - Trƣờng THCS Hoài Châu

- Điện thoại: 0986803726 - Email: tatnguyenngoc@ymail.com



21
Nguyễn Thị 

Thu Thuý
1966 1 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
374981003

ththuy65@gmail.co

m

22 Hồ Chí Khải 1965 0 ĐHSP Hóa học
THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
914159587

chikhaibs@gmail.co

m

23
Trương Việt 

Dũng
1975 0 ĐHSP Hóa học

THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
976525254

tvdungyly2016@gm

ail.com

24
Lê Thị Thu 

Thảo
1979 1 ĐHSP Hóa học

THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
986958142

thuthaole2204@yah

oo.com

25 Trịnh Thị Tín 1971 1 ĐHSP Hóa học
THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
393927069

tinhoaichaubac@g

mail.com

26
Nguyễn Đức 

Tính
1981 0 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
916136026

ductinhhcb1981@g

mail.com

27
Giáp Thị Mỹ 

Vàng
1991 1 ĐHSP Hóa học

THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
962166146

giapthimyvang@gm

ail.com

28
Nguyễn Phi 

Thoàn 
1977 0 ĐHSP Hóa học

THCS Ân 

Nghĩa

Hoài 

Ân
X 976525270

phithoan_78@yaho

o.com.vn

29
Nguyễn Đình 

Tuấn
1980 0 ĐHSP Hóa học

THCS Ân 

Nghĩa

Hoài 

Ân
X 392730845

nguyentuan313189

@gmail.com

30 Hồ Trọng Quy 1980 0 ĐHSP Hóa học
PTDT Nội trú 

Hoài Ân

Hoài 

Ân
X 336006847

quyhoaian2014@g

mail.com

31
Phạm Minh 

Phương
1965 0 ĐHSP Hóa học

THCS Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Ân
364782955

phamminhphuong6

5@gmail.com

32
Nguyễn Văn 

Rốt
1977 0 ĐHSP Hóa học

THCS Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Ân
914033277

rot.THCS 

tbh@yahoo.com.vn

33
Nguyễn Thị 

Kim Nguyệt
08/12/1972 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ân 

Thạnh

Hoài 

Ân
365124175

kimnguyet1972@ya

hoo.com.vn

34
Võ Thị Tuấn 

Anh
26/10/1985 1 CĐSP Hóa học

THCS Ân 

Tường Tây

Hoài 

Ân
917533698

buihapbc@gmail.co

m

35
Đinh Thị Thùy 

Dung
15/08/1979 1 ĐHSP Hóa học

THCS Ân Hảo 

Tây

Hoài 

Ân
X 369413680

dinhthuydung81979

@gmail.com

36
Đặng Thị Thu 

Thủy
01/12/1981 1 ĐHSP Hóa học THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
1687010369

bonbu81@gmail.co

m

37
Huỳnh Thị 

Thúy Hằng
29/12/1979 1 ĐHSP Hóa học THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
399498879

huyanhuu@gmail.c

om

38
Nguyễn Văn 

Hòa
20/04/1975 0

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS An Hòa An Lão X 979459093

vanhoa846@gmail.

com

39
Nguyễn Thị 

Yến Linh
10/06/1978 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THCS An Hòa An Lão X 974023399

yenlinhTHCS 

anhoa@gmail.com

40 Đinh Thị Thắm 20/12/1979 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 966358112

tham20122008@gm

ail.com

41 Lê Văn Trình 20/09/1978 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 977813546

vantrinhth@gmail.c

om

42 Trần Thị Cúc 1978 1 ĐHSP Hóa học

PTDTNT 

THCS &THPT 

An Lão

An Lão X 969734546
cucptdtntanlao@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 42 giáo viên./.
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